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Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT
Mục 1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Tài liệu

cần nộp

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	

	
	
	
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu
	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.
	Cam kết không có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 

	2
	Thực hiện nghĩa vụ thuế
	Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
	Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước/giấy nộp tiền thuế

	3
	Đủ điều kiện về ngành nghề/lĩnh vực để thực hiện gói thầu
	Nhà thầu có đăng ký kinh doanh cho phép kinh doanh các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu
	Bản sao giấp phép đăng ký kinh doanh 

	3. Tài chính

	3.1
	Kết quả hoạt động tài chính
	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương.

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)
	Mẫu số 05

	3.2
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 625.000.000 VND.
	Mẫu số 05

	
	
	
	

	4
	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự
	Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.

Trong đó hợp đồng tương tự là:

- Hợp đồng có cung cấp thiết bị hấp chất thải y tế
- Đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu: 350.000.000 VND.
	Mẫu số 06, Biên bản thanh lý, hóa đơn tài chính.

	5
	Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác
	Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của HSMT.

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của HSMT.
	Cam kết của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhận sự chủ chốt
Tiêu chuẩn để đánh giá nhân sự chủ chốt của nhà cung cấp được thế hiện trong bảng dưới đây:
	STT
	Vị trí 

công việc
	Số lượng
	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự 
	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn

	1
	Đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ
	01
	01 năm
	Kỹ sư điện tử y sinh/ Kỹ thuật điện, điện tử hoặc các ngành kỹ thuật khác

	2
	Lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị
	01
	01 năm
	Kỹ sư điện tử y sinh/ Kỹ thuật điện, điện tử hoặc các ngành kỹ thuật khác


Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo Mẫu số 07 Chương III.

Chương III. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU
	Stt
	Biểu mẫu
	Cách thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện

	
	
	
	Bên mời thầu
	Nhà thầu

	I
	Biểu mẫu 
	Gửi bản cứng qua đường văn thư và bản mềm qua email trungtammtsk@gmail.com
	
	

	1
	Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa và thời gian giao hàng
	
	X
	


	2
	Mẫu số 01B. Các dịch vụ liên quan
	
	X
	

	3
	Mẫu số 02. Bảng tiến độ thực hiện
	
	
	X

	4
	Mẫu số 03. Bảng chào giá hàng hóa
	
	
	X

	5
	Mẫu số 04. Bảng chào giá các dịch vụ liên quan
	
	
	X

	6
	Mẫu số 05 Tình hình tài chính của nhà thầu
	
	
	X

	7
	Mẫu số 06 Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện
	
	
	X

	8
	Mẫu số 07 Bảng kinh nghiệm chuyên môn
	
	
	X

	II
	Đơn dự thầu 
	
	
	

	x1
	Đơn dự thầu 
	
	
	X


Biểu mẫu 

Mẫu số 1A

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ THỜI GIAN GIAO HÀNG
Bên mời thầu điền yêu cầu thời gian giao hàng và liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu.

	Yêu cầu về thời gian giao hàng
	45 ngày


	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Địa điểm dự án 

	
	
	
	
	

	1
	Thiết bị hấp chất thải y tế
	Thiết bị
	01
	Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ


 Biểu mẫu 

Mẫu số 1B

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Bên mời thầu liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:

	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng

mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành 
dịch vụ

	1
	Kiểm định an toàn thiết bị ban đầu trước khi đưa vào vận hành
	01
	Lần
	Thành phố Cần Thơ
	07 ngày sau khi thiết bị được lắp đặt hoàn chỉnh

	2
	Vận chuyển và lặt đặt thiết bị tại địa điểm do bên mời thầu chỉ định
	01
	Lần
	Thành phố Cần Thơ
	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	3
	Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải y tế lây nhiễm của thiết bị đạt yêu cầu của Quy chuẩn QCVN 55: 2013/BTNMT
	01
	Lần
	Thành phố Cần Thơ
	03 ngày sau khi thiết bị được lắp đặt, vận hành, chạy thử 

	4
	Bảo dưỡng thiết bị trong vòng 01 năm đầu vận hành
	01
	Năm
	Thành phố Cần Thơ
	01 năm sau khi vận hành chính thức thiết bị 


Biểu mẫu 

Mẫu số 02

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
   Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng phù hợp với yêu cầu của Bên mời thầu

	STT
	Thời gian giao hàng theo

yêu cầu của bên mời thầu
	Thời gian giao hàng do

nhà thầu đề xuất

	
	45 ngày
	


	


Biểu mẫu 

Mẫu số 03

BẢNG CHÀO GIÁ HÀNG HÓA

	STT


	Danh mục hàng hóa


	Đơn vị tính


	Khối lượng


	Xuất xứ

[ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất]


	Đơn giá dự thầu 

(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Thành tiền 

đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)
	(8)=(4)x(7)

	
	Hàng hoá thứ 1 
	 
	 
	 
	 
	M1

	 
	….
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Hàng hoá thứ n
	 
	 
	 
	 
	Mn

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(M)


Biểu mẫu 

Mẫu số 04
BẢNG CHÀO GIÁ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng 
mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8) = (3) x (7)

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

	(I)


Biểu mẫu 

Mẫu số 05
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)
Tên nhà thầu:________________
Ngày:______________________
	
	Năm tài chính của nhà thầu từ ngày___ tháng___ đến ngày___ tháng____ (nhà thầu điền nội dung này)

	
	Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của HSMT 

	
	Năm 1:
	Năm 2:
	Năm 3:

	Tổng tài sản
	
	
	

	Tổng nợ
	
	
	

	Giá trị tài sản ròng
	
	
	

	Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	
	
	

	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) (2)
	

	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	


Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT). 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của HSMT/số năm.

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 

Nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình thương thảo hợp đồng như sau:

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 

- Tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
- Báo cáo kiểm toán (nếu có);

- Các tài liệu khác.
Biểu mẫu 

Mẫu số 06
	HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN 


	Tên nhà thầu:_____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].


Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

	Tên và số hợp đồng
	 [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	 [ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng
	[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương____ VND 

	Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận
	[ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh]
	[ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương___ VND 

	Tên dự án:
	[ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

	Tên Chủ đầu tư:
	[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

E-mail:
	[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng]

[ghi địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất tương tự (2)

	 1. Loại hàng hóa
	[ghi thông tin phù hợp]

	 2. Về giá trị hợp đồng đã thực hiện
	[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]

	 3. Về quy mô thực hiện
	[ghi quy mô theo hợp đồng]

	 4. Các đặc tính khác
	[ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]


Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu. 

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá tại thời điểm nộp dự thầu

Biểu mẫu 

Mẫu số 07
	BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
	
	

	STT
	Tên nhân sự chủ chốt
	Từ ngày
	Đến ngày
	Chức vụ
	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
	Chứng chỉ/trình độ chuyên môn

	1
	[ghi tên nhân sự 1] 
	 …
	 …
	 …
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	


ĐƠN DỰ THẦU (1)
Ngày:___ [nhà thầu điền]
Tên gói thầu:___ [nhà thầu điền]
Kính gửi:___ [nhà thầu điền]
Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu báo giá, chúng tôi:

Tên nhà thầu: ___ [nhà thầu điền] cam kết thực hiện gói thầu _______ [nhà thầu điền] theo đúng yêu cầu nêu trong yêu cầu báo giá với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [nhà thầu điền] cùng với bảng chào giá kèm theo.  

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có]. 

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Nhà thầu điền] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).

Hiệu lực của báo giá:____ [nhà thầu điền]
Chúng tôi cam kết: 
1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

3. Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu.
5. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

6. Đáp ứng quy định về cấp doanh nghiệp theo yêu cầu của bản yêu cầu báo giá.
7. Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

8. Trường hợp trúng thầu, báo giá tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.

9. Nếu báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Dự thảo hợp đồng. 
Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _________[Ghi tên chủ đầu tư/bên mời thầu]
(sau đây gọi là chủ đầu tư/bên mời thầu)

Theo đề nghị của ____[Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng thực hiện [hàng hoá/xây lắp/dịch vụ phi tư vấn] cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng);(2)

Theo quy định trong bản yêu cầu báo giá (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư/bên mời thầu bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____[Ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ____[Ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____[Ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại hợp đồng]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tư/bên mời thầu bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____[Ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư/bên mời thầu thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___tháng___năm ____(4).

	    Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì bên mời thầu sẽ báo cáo chủ đầu tư/bên mời thầu xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:

“Theo đề nghị của ____ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu trúng thầu gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__[Ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).”

(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại hợp đồng.

